
DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, CHƢƠNG TRÌNH CHUẨN 
HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

(kèm theo Quyết định số:  1176  /QĐ-CTSV ngày     31     tháng    10     năm 2019) 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2018-2019  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2016-I/CQ-CAC 16021362 Trần Quang Bách 05/06/1998 3.84 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

2.  QH-2016-I/CQ-CAC 16021420 Phạm Thuận Thành 10/06/1998 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

3.  QH-2016-I/CQ-CAC 16021406 Nguyễn Văn Phi 03/04/1998 3.75 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

         

4.  QH-2017-I/CQ-CAC 17021194 Nguyễn Khả Quang Huy 28/08/1999 3.67 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

5.  QH-2017-I/CQ-CAC 17021185 Nguyễn Tiến Đạt 15/03/1999 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

6.  QH-2017-I/CQ-CAC 17020590 Trần Đăng Anh 07/03/1999 3.55 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

7.  QH-2017-I/CQ-CAC 17021186 Nguyễn Thị Phương Đông 07/01/1999 3.53 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

Tổng cộng: 41,300,000 

Bằng chữ: Bốn mƣơi mốt triệu, ba trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 07 sinh viên./. 



DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHƢƠNG TRÌNH CHẤT LƢỢNG CAO 
HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

(kèm theo Quyết định số:  1176  /QĐ-CTSV ngày     31     tháng    10     năm 2019) 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2018-2019  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020997 Nguyễn Nhật Huy 12/02/1998 3.95 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

2.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021167 Đoàn Thị Hoài Thu 04/06/1998 3.90 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

3.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021661 Trần Hữu Tuân 16/02/1998 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

4.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021027 Nguyễn Duy Linh 29/08/1998 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

5.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021023 Lê Phạm Văn Linh 21/12/1998 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

6.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021192 Nguyễn Thị Thu Trang 29/07/1997 3.80 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

7.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16020919 Nguyễn Văn Dương 18/05/1998 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

8.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021072 Nguyễn Hữu Nghĩa 29/05/1998 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

9.  QH-2016-I/CQ-C-CLC 16021211 Ngô Kiên Tuấn 10/01/1998 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

         

10.  QH-2017-I/CQ-C-CLC 17020003 Nguyễn Đình Đại 10/12/1999 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

11.  QH-2017-I/CQ-C-CLC 17020014 Trần Nguyễn Khánh Ninh 09/10/1999 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

12.  QH-2017-I/CQ-C-CLC 17020049 Nguyễn Thành Đạt 17/10/1999 3.68 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

13.  QH-2017-I/CQ-C-CLC 17020064 Nguyễn Đức Thắng 19/10/1999 3.62 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

14.  QH-2017-I/CQ-C-CLC 17021090 Đỗ Đình Trường 16/11/1999 3.50 Xuất sắc Giỏi 7,350,000 

15.  QH-2017-I/CQ-C-CLC 17020565 Dương Hồng Anh 01/06/1999 3.46 Xuất sắc Giỏi 7,350,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2018-2019  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

16.  QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020039 Cao Duy Mạnh 19/12/2000 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

17.  QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020666  Nguyễn Thanh Huyền  02/12/2000 3.68 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

18.  QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020776 Nguyễn Thùy Linh 03/04/2000 3.65 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

19.  QH-2018-I/CQ-C-CLC 18021221 Nguyễn Hữu Thìn 05/02/2000 3.65 Xuất sắc Xuất sắc 7,700,000 

Tổng cộng: 145,600,000 

Bằng chữ: Một trăm bốn mƣơi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 19 sinh viên./. 



DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHƢƠNG TRÌNH CHUẨN 
HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

(kèm theo Quyết định số:  1176  /QĐ-CTSV ngày     31     tháng    10     năm 2019) 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2018-2019  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2016-I/CQ-CC 16021091  Nguyễn Văn Phúc  28/02/1998  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

2.  QH-2016-I/CQ-CC 16021146  Nguyễn Đức Thắng  03/01/1998  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

3.  QH-2016-I/CQ-CD 16021003  Nguyễn Thị Huyền  12/04/1998  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

4.  QH-2016-I/CQ-CD 16021120  Nguyễn Thị Quỳnh  15/10/1998  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

5.  QH-2016-I/CQ-CB 16021221  Lương Ngọc Tùng  25/08/1998  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

6.  QH-2016-I/CQ-CC 16021090  Hoàng Văn Phú  16/07/1998  3.70 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

7.  QH-2016-I/CQ-CD 16020992  Trần Văn Hưởng  02/03/1998  3.70 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

8.  QH-2016-I/CQ-CC 16021189  Trần Quang Toàn  24/09/1996  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

         

9.  QH-2017-I/CQ-CL 17020759 Phí Xuân Hoàn 22/01/1999 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

10.  QH-2017-I/CQ-J 17021156 Nguyễn Thị Huệ 18/09/1999 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

11.  QH-2017-I/CQ-CF 17020942 Nguyễn Ngọc Nhanh 02/03/1999 3.75 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

12.  QH-2017-I/CQ-CF 17020928 Trần Đại Nghĩa 18/07/1999 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

13.  QH-2017-I/CQ-CE 17020676 Nguyễn Văn Đạt 15/03/1999 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

14.  QH-2017-I/CQ-CD 17021075 Nguyễn Thị Huyền Trang 07/08/1999 3.69 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

15.  QH-2017-I/CQ-CH 17020774 Phạm Văn Hoàng 17/12/1999 3.68 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2018-2019  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

16.  QH-2017-I/CQ-CG 17020790 Nguyễn Mạnh Hùng 18/05/1999 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

17.  QH-2017-I/CQ-J 17020874 Đoàn Thị Mai 05/02/1999 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

18.  QH-2017-I/CQ-CH 17020994 Đặng Như Quỳnh 09/02/1999 3.65 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

19.  QH-2017-I/CQ-J 17021073 Nguyễn Thu Trang 04/11/1999 3.64 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

20.  QH-2017-I/CQ-CD 17020581 Nguyễn Thị Lan Anh 17/09/1999 3.63 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

21.  QH-2017-I/CQ-CK 17020584 Nguyễn Thị Vân Anh 11/11/1999 3.63 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

22.  QH-2017-I/CQ-CD 17020998 Đỗ Văn Sĩ 09/07/1999 3.60 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

23.  QH-2017-I/CQ-CK 17020661 Trần Hải Dương 01/02/1999 3.60 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

24.  QH-2017-I/CQ-CD 17021091 Nguyễn Văn Trường 14/09/1999 3.59 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

25.  QH-2017-I/CQ-J 17020009 Nguyễn Anh Khoa 27/09/1999 3.59 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

26.  QH-2017-I/CQ-CB 17020589 Phan Anh 07/12/1999 3.58 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

27.  QH-2017-I/CQ-CB 17020954 Nguyễn Văn Phong 11/09/1999 3.58 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

28.  QH-2017-I/CQ-CD 17020875 Phùng Thị Tuyết Mai 23/04/1999 3.58 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

29.  QH-2017-I/CQ-CD 17021012 Nguyễn Hồng Thái 28/09/1999 3.58 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

30.  QH-2017-I/CQ-CL 17020932 Nguyễn Thị Ngọc 15/12/1999 3.58 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

31.  QH-2017-I/CQ-CE 17020719 Lê Hồng Hạnh 20/01/1999 3.57 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

32.  QH-2017-I/CQ-CD 17020787 Nguyễn Kim Hùng 28/03/1999 3.55 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

33.  QH-2017-I/CQ-CD 17021025 Trịnh Thị Thảo 10/09/1999 3.55 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2018-2019  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

34.  QH-2017-I/CQ-CE 17020814 Lê Xuân Hưng 02/05/1999 3.55 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

35.  QH-2017-I/CQ-CC 17020167 Nguyễn Trọng Thắng 20/02/1998 3.53 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

36.  QH-2017-I/CQ-CL 17020969 Nguyễn Thị Thanh Phương 26/07/1999 3.53 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

37.  QH-2017-I/CQ-CD 17020984 Hạp Tiến Quân 23/06/1999 3.52 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

38.  QH-2017-I/CQ-CC 17021011 Lại Quang Thái 20/06/1999 3.51 Tốt Giỏi 5,650,000 

39.  QH-2017-I/CQ-CD 17020656 Nguyễn Thái Dương 27/10/1999 3.49 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

40.  QH-2017-I/CQ-CL 17020961 Trần Duy Phúc 20/10/1999 3.49 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

41.  QH-2017-I/CQ-CH 17020780 Vũ Văn Học 01/01/1999 3.48 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

42.  QH-2017-I/CQ-J 17021070 Nguyễn Thị Hương Trà 21/11/1999 3.46 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

43.  QH-2017-I/CQ-CD 17020675 Nguyễn Chí Đạt 11/08/1999 3.45 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

44.  QH-2017-I/CQ-CE 17020633 Ninh Hồng Diệp 30/11/1999 3.45 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

45.  QH-2017-I/CQ-CE 17020165 Đào Quang Huy 14/05/1998 3.45 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

46.  QH-2017-I/CQ-CF 17021138 Nguyễn Tuấn Vũ 21/05/1999 3.45 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

47.  QH-2017-I/CQ-CE 17020976 Đoàn Văn Quang 03/11/1999 3.44 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

48.  QH-2017-I/CQ-CK 17020837 Đào Đức Khiêm 11/04/1999 3.44 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

49.  QH-2017-I/CQ-CL 17020904 Bùi Bá Nam 15/09/1999 3.43 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

50.  QH-2017-I/CQ-CD 17021056 Đỗ Ngọc Thuyết 02/10/1999 3.42 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

51.  QH-2017-I/CQ-CH 17021007 Phạm Thị Thu Sương 19/01/1999 3.42 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2018-2019  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

52.  QH-2017-I/CQ-CG 17020720 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 01/02/1999 3.41 Tốt Giỏi 5,650,000 

53.  QH-2017-I/CQ-CG 17020835 Nguyễn Duy Khánh 11/07/1999 3.40 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

54.  QH-2017-I/CQ-CB 17021074 Nguyễn Quỳnh Trang 15/07/1999 3.39 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

55.  QH-2017-I/CQ-CG 17020608 Nguyễn Duy Chiến 09/11/1999 3.39 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

56.  QH-2017-I/CQ-J 17020618 Nguyễn Hoàng Minh Công 15/08/1999 3.39 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

57.  QH-2017-I/CQ-J 17021128 Nguyễn Sỹ Việt 16/09/1999 3.38 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

58.  QH-2017-I/CQ-J 17020561 Nguyễn Thành An 11/08/1999 3.38 Tốt Giỏi 5,650,000 

59.  QH-2017-I/CQ-CL 17020911 Nguyễn Hữu Nam 02/03/1999 3.37 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

60.  QH-2017-I/CQ-CL 17020800 Nguyễn Văn Huy 28/01/1999 3.37 Tốt Giỏi 5,650,000 

         

61.  QH-2018-I/CQ-CB 18020221 Nguyễn Ngọc Chi 14/08/2000 3.80 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

62.  QH-2018-I/CQ-CB 18020535 Đào Minh Hoàn 28/07/2000 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

63.  QH-2018-I/CQ-CD 18021025 Nguyễn Thị Thu Phương 15/03/2000 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

64.  QH-2018-I/CQ-CB 18021292 Nguyễn Đức Tới 08/09/2000 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

65.  QH-2018-I/CQ-CB 18021374 Đàm Anh Tuấn 24/02/2000 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

66.  QH-2018-I/CQ-CD 18020982 Trịnh Thị Nhung 20/01/2000 3.67 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

67.  QH-2018-I/CQ-CB 18021258 Nguyễn Trọng Thường 28/01/2000 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

68.  QH-2018-I/CQ-J 18020267 Phạm Thị Dân 16/07/2000 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2018-2019  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

69.  QH-2018-I/CQ-CC 18020049 Lại Ngọc Tân 05/09/2000 3.60 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

70.  QH-2018-I/CQ-CB 18020878 Phùng Quốc Mạnh 06/11/2000 3.59 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

71.  QH-2018-I/CQ-CB 18021250 Nguyễn Công Thuận 22/11/2000 3.59 Tốt Giỏi 5,650,000 

72.  QH-2018-I/CQ-J 18020264 Phạm Trọng Đại 28/09/2000 3.55 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

73.  QH-2018-I/CQ-J 18021087 Nguyễn Thanh Sơn 18/09/2000 3.54 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

74.  QH-2018-I/CQ-CD 18020877 Nguyễn Văn Mạnh 05/02/2000 3.50 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

75.  QH-2018-I/CQ-CE 18020972 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 15/08/2000 3.50 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

76.  QH-2018-I/CQ-CC 18020113 Nguyễn Hoàng Anh 30/01/2000 3.49 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

77.  QH-2018-I/CQ-CB 18020943 Trịnh Thị Nga 16/04/2000 3.43 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

78.  QH-2018-I/CQ-CE 18021345 Nguyễn Huy Trường 09/11/2000 3.42 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

Tổng cộng: 451,900,000 

Bằng chữ: Bốn trăm năm mƣơi mốt triệu, chín trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 78 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN 
HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

(kèm theo Quyết định số:  1176  /QĐ-CTSV ngày     31     tháng    10     năm 2019) 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2018-2019  
Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2016-I/CQ-T 16021590  Hoàng Mạnh Hưng  13/03/1998  3.60 Tốt Giỏi 5,650,000 

2.  QH-2016-I/CQ-T 16021292  Nguyễn Thị Hợp  01/04/1998  3.47 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

3.  QH-2016-I/CQ-T 16022374  Nguyễn Mậu Đức Huy  23/11/1998  3.39 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

4.  QH-2016-I/CQ-T 16022477  Lê Lương Tuấn Anh  19/03/1998  3.36 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

5.  QH-2016-I/CQ-T 16022389  Trần Văn Trung  05/03/1998  3.27 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

         

6.  QH-2017-I/CQ-T 17021177  Phạm Thiên Long  13/11/1999  3.56 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

7.  QH-2017-I/CQ-T 17021178  Trần Trường Thủy  23/05/1999  3.54 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

         

8.  QH-2018-I/CQ-T 18020067  Đinh Mai Phương  11/02/2000  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

9.  QH-2018-I/CQ-T 18020457  Lê Thị Hạnh  19/04/2000  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

10.  QH-2018-I/CQ-T 18020192  Nguyễn Văn Bách  23/04/2000  3.14 Tốt Khá 5,300,000 

Tổng cộng: 56,850,000 

Bằng chữ: Năm mƣơi sáu triệu, tám trăm năm mƣơi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 10 sinh viên./. 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH 
HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

(kèm theo Quyết định số:  1176  /QĐ-CTSV ngày     31     tháng    10     năm 2019) 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2018-2019  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2016-I/CQ-N 16021605  Nguyễn Đăng Bảo Long  15/03/1998  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

2.  QH-2016-I/CQ-N 16021655  Lê Đức Toàn  07/08/1998  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

3.  QH-2016-I/CQ-N 16021652  Nguyễn Thị Thanh Thư  30/12/1997  3.57 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

4.  QH-2016-I/CQ-N 16021628  Phan Tiến Phước  11/05/1998  3.51 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

5.  QH-2016-I/CQ-N 16022483  Nguyễn Bá Toàn  02/08/1998  3.43 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

6.  QH-2016-I/CQ-N 16021623  Kiều Thanh Phong  10/09/1998  3.42 Tốt Giỏi 5,650,000 

         

7.  QH-2017-I/CQ-N 17021391  Trần Bá Linh  26/09/1999  3.52 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

         

8.  QH-2018-I/CQ-N 18020927  Trần Nguyễn Phương Nam  21/09/2000  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

9.  QH-2018-I/CQ-N 18020845  Hoàng Thanh Long  13/03/2000  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

10.  QH-2018-I/CQ-N 18021151  Nguyễn Minh Thắng  04/09/2000  3.60 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

11.  QH-2018-I/CQ-N 18020750  Nguyễn Ngọc Lan  23/04/2000  3.51 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

12.  QH-2018-I/CQ-N 18020655  Phạm Văn Huy  10/06/2000  3.20 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

Tổng cộng: 69,550,000 

Bằng chữ: Sáu mƣơi chín triệu, năm trăm năm mƣơi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 12 sinh viên./. 


